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Phụ lục chi tiết kết quả rà roát
(Kèm theo Văn bản số ……../STP-XDKTVB ngày 27/12/2024 của Sở Tư pháp)

Phụ lục 
KẾT QUẢ RÀ SOÁT HỆ THỐNG VĂN BẢN QPPL CHỊU SỰ TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC SẮP XẾP TỔ CHỨC BỘ MÁY
CỦA CÁC BỘ, NGÀNH, CƠ QUAN Ở TRUNG ƯƠNG TẠI TỈNH LÂM ĐỒNG[footnoteRef:1] [1:  Ghi tên tỉnh, thành phố (Ví dụ: thành phố Hà Nội, tỉnh Lai Châu).] 



	STT
	Tên VB được 
rà soát
	Nội dung quy định 
được rà soát 
	Phân tích nội dung chịu
sự tác động của việc sắp xếp
tổ chức bộ máy[footnoteRef:2] [2:  Ví dụ: Tên của bộ thay đổi; thay đổi về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của bộ, cơ quan ngang bộ….] 

	Ghi chú
(nếu có)

	I. NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP
Tổng số: 14 văn bản (phân loại theo từng cấp: tỉnh 04 nghị quyết/huyện 05 nghị quyết/xã 05 nghị quyết)

	I.1. NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CẤP TỈNH 
Tổng số: 04 văn bản


	1
	Nghị quyết số 73/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh Lâm Đồng về việc đặt tên đường trong khu du lịch Quốc gia hồ Tuyền Lâm, thành phố Đà Lạt; thị trấn Đạ M'ri huyện Đạ Huoai và thị trấn Lạc Dương huyện Lạc Dương tỉnh Lâm Đồng 
	Sáp nhập 03 huyện (Đạ Huoai, Đạ Tẻh và Cát Tiên)
	Thay đổi tên huyện, địa giới hành chính
	

	2
	Nghị quyết số 56/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh Lâm Đồng về việc  đặt tên một số tuyến đường tại thị trấn Đạ Tẻh, huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng

	Sáp nhập 03 huyện (Đạ Huoai, Đạ Tẻh và Cát Tiên)
	Thay đổi tên huyện, địa giới  hành chính và đặt tên một số tuyến đường tại địa bàn  thị trấn Đạ Tẻh, huyện Đạ Tẻh
	

	3
	Nghị quyết 306/2024/NQ-HĐND ngày 12/7/2024 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 83/2022/NQ-HĐND  ngày 08/7/2022  của HĐND tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo giai đoạn 2021-2025
	Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 8 Nghị quyết số 83/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 của   HĐND tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025

	1. Tại khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 306/2024/NQ-HĐND: Các Sở, ngành có chủ trương sáp nhập,  vì vậy tên gọi của các sở, ngành thay đổi so với tên được quy định trong Nghị quyết số 306/2024/NQ-HĐND.
2. Tại khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 306/2024/NQ-HĐND: Hệ số phân bổ vốn sự nghiệp cho các huyện thành phố kèm theo Nghị quyết số 306/2024/NQ-HĐND có sự thay đổi do nhập 03 huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên thành huyện Đạ Huoai.
	

	4
	Nghị quyết số 382/2024/NQ-HĐND Ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh Lâm Đồng về việc đặt tên đường và điều chỉnh giới hạn tuyến đường trên địa bàn thị trấn Đạ M,ri, huyện Đạ Houai, tỉnh Lâm Đồng   
	Sáp nhập 03 huyện (Đạ Huoai, Đạ Tẻh và Cát Tiên)
	Thay đổi tên huyện, địa giới  hành chính và đặt tên một số tuyến đường tại địa bàn thị trấn Đạ M,ri, huyện Đạ Houai, tỉnh Lâm Đồng   
	

	I.2. NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CẤP HUYỆN
Tổng số: 05 văn bản

	1
	Nghị quyết số 23/2021/NQ-HĐND ngày 14/7/2021 Ban hành Quy chế hoạt động của HĐND huyện Cát Tiên khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026
	Phạm vi, đối tượng
	Đơn vị hành chính cấp huyện thay đổi theo Nghị quyết số 1245/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2023 – 2025, nhập toàn bộ huyện Cát Tiên, huyện Đạ Tẻh vào huyện Đạ Huoai thành huyện Đạ Huoai
	

	2
	Nghị quyết số 46/2021/NQ-HĐND ngày 21/6/2022 Ban hành Quy chế chi tiêu bảo đảm hoạt động của HĐND, HĐND các xã, thị trấn thuộc huyện Cát Tiên nhiệm kỳ 2021-2026.
	Phạm vi, đối tượng
	Đơn vị hành chính cấp huyện thay đổi theo Nghị quyết số 1245/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2023 – 2025, nhập toàn bộ huyện Cát Tiên, huyện Đạ Tẻh vào huyện Đạ Huoai thành huyện Đạ Huoai
	

	3
	Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐND ngày 29/7/2021 Ban hành Quy chế hoạt động của HĐND huyện Đạ Tẻh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026
	Phạm vi, đối tượng
	Đơn vị hành chính cấp huyện thay đổi theo Nghị quyết số 1245/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2023 – 2025, nhập toàn bộ huyện Cát Tiên, huyện Đạ Tẻh vào huyện Đạ Huoai thành huyện Đạ Huoai
	

	4
	Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 Về việc thông qua Đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Đạ Huoai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050
	Toàn bộ văn bản
	Đơn vị hành chính cấp huyện thay đổi
	

	5
	Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 14/5/2020 Thông qua đồ án điều chỉnh quy hoạch chung (tỷ lệ 1/5000) thị trấn Đạ Tẻh, huyện Đạ Tẻh đến năm 2030.
	Đối tượng
	Đơn vị hành chính cấp huyện thay đổi theo Nghị quyết số 1245/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2023 – 2025, nhập toàn bộ huyện Cát Tiên, huyện Đạ Tẻh vào huyện Đạ Huoai thành huyện Đạ Huoai
	

	I.3. NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CẤP TỈNH CẤP XÃ 
Tổng số: 05 văn bản

	1
	Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND ngày 30/12/2021 V/v ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân xã Đạ Ploa, huyện Đạ Huoai khóa XI  nhiệm kỳ 2021-2026
	Toàn bộ văn bản
	Đơn vị hành chính cấp xã thay đổi theo Nghị quyết số 1245/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2023 – 2025, toàn bộ xã Đạ Ploa nhập vào xã Đoàn Kết đổi tên thành xã Bà Gia
	

	2
	Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND ngày 30/12/2021 V/v ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân xã Đoàn Kết  khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026
	Toàn bộ văn bản
	Đơn vị hành chính cấp xã thay đổi theo Nghị quyết số 1245/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2023 – 2025, toàn bộ xã Đạ Ploa nhập vào xã Đoàn Kết đổi tên thành xã Bà Gia
	

	3
	Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND Ngày 24/12/2021 V/v ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân xã Hà Lâm khóa VIII nhiệm kỳ 2016-2021
	Toàn bộ văn bản
	Đơn vị hành chính cấp xã thay đổi theo Nghị quyết số 1245/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2023 – 2025, toàn bộ xã Phước Lộc nhập vào xã Hà Lâm thành xã Hà Lâm 
	

	4
	Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐND ngày 28/12/2021 Về ban hành quy chế hoạt động của HĐND xã Phước Lộc khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026
	Toàn bộ văn bản
	Đơn vị hành chính cấp xã thay đổi theo Nghị quyết số 1245/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2023 – 2025, toàn bộ xã Phước Lộc nhập vào xã Hà Lâm thành xã Hà Lâm 
	

	5
	Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND ngày 28/12/2021 V/v ban hành quy chế hoạt động của HĐND xã Đạ Oai khóa XI, nhiệm kỳ 2021 – 2026;
	Toàn bộ văn bản
	Đơn vị hành chính cấp xã thay đổi theo Nghị quyết số 1245/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2023 – 2025, toàn bộ xã Đạ Tồn nhập vào xã Đạ Oai thành xã Đạ Oai 
	

	II. QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC CẤP 
Tổng số: 150 văn bản (phân loại theo từng cấp: tỉnh 62 quyết định/huyện 80 quyết định/xã 08 quyết định)

	II.1. QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH 
Tổng số :62 văn bản 

	1
	Quyết định số 19/2007/QĐ-UBND ngày 27/4/2007 Ban hành Quy định Về đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn thành phố Đà Lạt.
	Điều 3; Khoản 3, 4 Điều 20; Khoản 2 Điều 21
	[bookmark: dieu_3]Thay đổi tên các sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường
	

	2
	Quyết định số 76/2009/QĐ-UBND ngày 15/9/2009
	Thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng 
	- Thay đổi tên cơ quan chủ quản
- Thay đổi tên đơn vị do Hợp nhất Chi cục Phát triển nông thôn - Chi cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường (thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT) thành Chi cục Chất lượng và Phát triển nông thôn theo Đề án số 3196/LS:NNPTNT-TNMT ngày 19/12/2024.
	

	3
	Quyết định số 16/2011/QĐ-UBND ngày 20/4/2011 Quy định mức giảm giá vé tham quan, giá dịch vụ; trợ cấp xã hội mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
	Điều 3
	Do có chủ trương sáp nhập và hợp nhất các sở ngành nên tên gọi các sở ngành có sự thay đổi
	

	4
	Quyết định số 25/2013/QĐ-UBND ngày 29/5/2013 Ban hành Quy định về đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
	Điều 3; Khoản 1, điểm a, đ Khoản 2 Điều 20, Điều 21
	Thay đổi tên các sở: Xây dựng, Tài chính
	

	5
	Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ngày 07/01/2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Quy chế chiếu sáng đô thị trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
	Khoản 1 Điều 3, khoản 2 Điều 4, khoản 1 Điều 5, khoản 2 Điều 7, Điều 14, Điều 15 Quy định kèm theo.


	Thay đổi tên của các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thông tin và Truyền thông
	

	6
	Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND 29/01/2015 Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử tỉnh Lâm Đồng
	Khoản 2 điều 3; Khoản 1, 2 điều 5; Điều 6, khoản 1, 2 Điều 7; Điều 10, khoản 6 Điều 13 Quy chế
	Do có chủ trương sáp nhập và hợp nhất các sở ngành nên tên gọi các sở ngành có sự thay đổi, Thay đổi tên cơ quan đơn vị sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy (Trung tâm quản lý Cổng thông tin điện tử)
	

	7
	Quyết định số 56/2015/QĐ-UBND ngày 04/8/2015 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành “Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận Sầu riêng Đạ Huoai”
	Điều 2, Điều 6
	- Phạm vi áp dụng là sản phẩm được trồng và kinh doanh trên địa bàn huyện Đạ Huoai, tuy nhiên việc sắp xếp bộ máy đã nhập 03 huyện phía nam thành huyện Đạ Huoai.
- Bản đồ vùng trồng: do nhập 03 huyện phía nam nên bản đồ vùng trồng của sản phẩm sầu riêng cần phải điều chỉnh lại theo địa giới hành chính mới
	

	8
	Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 09/01/2017 Về việc ban hành khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
	Khoản 1, điểm a Khoản 3 Điều 3, Điều 5
	Thay đổi tên các sở: Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường
	

	9
	Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND ngày 19/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai và các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai với các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Lâm Đồng.
	Toàn bộ
	

Thay đổi về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy.
	

	10
	Quyết định số 39/2017/QĐ-UBND ngày 28/6/2017 của UBND tỉnh Lâm Đồng về Ban hành quy định về quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
	Điều 16, khoản 2, khoản 4, khoản 10 Điều 17, Điều 21 Quy định kèm theo.
	Thay đổi tên của các Sở: Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thông tin và Truyền thông
	

	11
	Quyết định số 28/2019/QĐ-SNV ngày 31/5/2029 v/v quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người quản lý doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng
	Điều 4, Điều 7 trong Quyết định ban hành kèm theo

	Sau sắp xếp, hợp nhất Sở Nội vụ sẽ đổi tên gọi thành Sở Nội vụ - Lao động
	

	12
	Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 09/7/2019 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng
	Toàn bộ nội dung của Quyết định, trong đó tất cả các cụm từ là tên gọi “Bộ Khoa học và Công nghệ” và “Sở Khoa học và Công nghệ”
	Sau sắp xếp, hợp nhất Sở Nội vụ sẽ đổi tên gọi
	

	13
	Quyết định số 51/2019/QĐ-UBND ngày 11/12/2019 của UBND tỉnh Lâm Đồng về quản lý nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
	Khoản 2 Điều 3, khoản 2, khoản 3 Điều 6, Điều 8, khoản 3 Điều 9, Điều 11 Quy định kèm theo.
	Thay đổi tên của các Sở: Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư;
	

	14
	Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND ngày18/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường; khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
	Điều 3
	

Thay đổi về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy
	

	15
	Quyết định số 29/2020/QĐ-UBND ngày 15/6/2020 Quy địnhquản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịnh vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
	Điều 3 Quyết định và Điều 6, 7, 9, 11, 12 Quy định kèm theo
	Do có chủ trương sáp nhập và hợp nhất các sở ngành nên tên gọi các sở ngành có sự thay đổi, Thay đổi tên cơ quan đơn vị sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy
	

	16
	Quyết định số 36/2020/QĐ-UBND ngày 27/10/2020 Ban hành bảng giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
	Khoản 1 Điều 5, Điều 6
	Thay đổi tên các sở: Xây dựng, Tài chính
	

	17
	Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND ngày 13/7/2021 của UBND tỉnh Lâm Đồng Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng
	Toàn bộ nội dung Quyết định
	Tên của Sở, cơ cấu tổ chức, biên chế và chức năng, nhiệm vụ của Sở thay đổi sau khi sáp nhập

	

	18
	Quyết định số 31/2021/QĐ-UBND ngày 20/8/2021 của UBND tỉnh Lâm Đồng Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng
	Toàn bộ nội dung Quyết định
	Thay đổi cơ cấu tổ chức bộ máy.
	

	19
	Quyết định số 24/2021/QĐ-UBND ngày 13/7/2021 của UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng
	 Khoản 1 Điều 4



	 - Đã sáp nhập 03 phòng chuyên môn, nghiệp vụ thành 02 phòng
 - Tên của Sở thay đổi sau khi sáp nhập

	

	20
	Quyết định số 26/2021/QĐ-UBND ngày 16/7/2021 của UBND tỉnh Lâm Đồng Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng
	Toàn bộ nội dung Quyết định
	Thực hiện sáp nhập, sắp xếp lại tổ chức.
	

	21
	Quyết định số 42/2021/QĐ-UBND  ngày 15/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lâm Đồng
	Toàn bộ nội dung Quyết định
	Thực hiện sáp nhập, sắp xếp lại tổ chức.
	

	22
	Quyết định số 43/2021/QĐ-UBND  ngày 19/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định việc thu hồi đất đối với trường hợp không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
	Điều 8
	Thay đổi về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy
	

	23
	Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND ngày 12/01/2022 v/v Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của  Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng;
	Điều 1, 2, 3
	Sau sắp xếp, Sở Nội vụ và Sở Lao động - Thương binh và xã hội, dự kiến tên gọi sau hợp nhất là Sở Nội vụ - Lao động.
	

	24
	Quyết định số 02/2022/QĐ-UBND  ngày 12/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định về việc góp quyền sử dụng đất và điều chỉnh lại quyền sử dụng đất với trường hợp đất thuộc diện thu hồi để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

	Điều 8
	Thay đổi về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy
	

	25
	Quyết định số 19/2022/QĐ-UBND ngày 23/2/2022 v/v Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng
	Điều 1, 2, 3
	Sau sắp xếp, Sở Nội vụ và Sở Lao động - Thương binh và xã hội, dự kiến tên gọi sau hợp nhất là Sở Nội vụ - Lao động. Các tổ chức sau khi sắp xếp, hợp nhất giảm các đầu mối, các tổ chức còn lại thực hiện việc sắp xếp tổ chức bên trong. Dự kiến Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng sắp xếp thành Phòng Thi đua - Khen thưởng thuộc Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng.
	

	26
	Quyết định số 20/2022/QĐ-UBND ngày 23/02/2022 về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ
	Điều 1, 2, 3
	Sau sắp xếp, Sở Nội vụ và Sở Lao động - thương binh và xã hội, dự kiến tên gọi sau hợp nhất là Sở Nội vụ - Lao động. Xây dựng đề án chuyển chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước và tổ chức bộ máy của Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ về Ban Dân tộc (sau khi chuyển chức năng, nhiệm vụ này về Ban Dân tộc để thành lập Ban Dân tộc - Tôn giáo).
	

	27
	Quyết định số 21/2022/QĐ-UBND ngày 23/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định về rà soát, công bố công khai danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý, việc lấy ý kiến người dân và công khai việc giao đất, cho thuê đất đói với các thửa đất nhỏ hẹp tại địa phương để sử dụng vào mục đích công cộng hoặc giao đất, cho thuê đất cho người sử dụng đất liền kề.
	Điều 9
	Thay đổi về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy
	

	28
	Quyết định số 27/2022/QĐ-UBND ngày 14/4/2022  của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc sửa đổi khoản 4 Điều 3 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 21/2022/QĐ-UBND ngày 13/7/2021 của UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng
	Toàn bộ nội dung Quyết định
	Tên của Sở thay đổi sau khi sáp nhập

	

	29
	 Quyết định số 28/2022/QĐ-UBND ngày 19/4/2022 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng.
	Thực hiện Kế hoạch số 03-KH/BCĐ ngày 12/12/2024 của Ban chỉ đạo Tỉnh ủy Lâm Đồng về triển khai, định hướng sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.
	Thay đổi sắp xếp tổ chức bộ máy:
- Hợp nhất Trung tâm Phát hành Phim và Chiếu bóng Lâm Đồng và Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Lâm Đồng;
- Dự kiến chuyển tổ chức Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Thanh tra tỉnh.
	

	30
	Quyết định số 30/2022/QĐ-UBND ngày 16/5/2022 Ban hành quy định phân cấp công tác quản lý nhà nước về thẩm định dự án đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và quản lý chất lượng công trình trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
	- Điều 1, Khoản 1, điểm a
- Điều 1, Khoản 2
- Điều 4, Khoản 1, 2, 3
- Điều 5, khoản 1, điểm a
- Điều 5, khoản 2, điểm a
- Điều 5, khoản 3, điểm a
- Điều 5, khoản 4, điểm a, b, c
- Điều 5, khoản 5, điểm a
- Điều 5, khoản 6, điểm a,b,c
- Điều 6, khoản 1, 2, 3,4
- Điều 7, khoản 2, điểm a, b, c, d
- Điều 8, khoản 1
- Điều 9, khoản1, 2, 3
- Điều 10
  - Điểu 12, Khoản 1, 2, 4
	Thay đổi tên gọi: Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải; Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	

	31
	Quyết định 33/2022/QĐ-UBND ngày 24/6/2022 của UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng
	Điều 4 Quy định kèm theo
	Thay đổi sắp xếp tổ chức bộ máy.
	

	32
	Quyết định 34/2022/QĐ-UBND ngày 24/6/2022 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng
	Toàn bộ nội dung Quyết định
	Thay đổi về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Y tế (Tiếp nhận chức năng quản lý nhà nước về bảo trợ xã hội, trẻ em, phòng chống tệ nạn xã hội từ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội )
	

	33
	Quyết định 35/2022/QĐ-UBND ngày 24/6/2022 Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng
	Toàn bộ nội dung Quyết định
	Do có chủ trương hợp nhất, sáp nhập.
	

	34
	Quyết định số 36/2022/QĐ-UBND ngày 24/06/2022 về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng
	Toàn bộ nội dung Quyết định
	Thay đổi về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy
	

	35
	Quyết định số 37/2022/QĐ-UBND ngày 24/6/2022 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lâm Đồng
	Toàn bộ nội dung Quyết định
	Do có chủ trương hợp nhất Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Sở Nội vụ thành Sở Nội vụ và Lao động. Một số lĩnh vực chuyển về Sở Y tế, Ban Dân tộc, Sở Giáo dục và Đào tạo
	

	36
	Quyết định số 38/2022/QĐ-UBND ngày 06/7/2022 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Lâm Đồng
	- Tên của cơ quan thay đổi: Ban Dân tộc- Tôn giáo.
- Thay đổi về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức sau khi thành lập Ban Dân tộc- Tôn giáo 
	Tiếp nhận nguyên trạng về chức năng, nhiệm, tổ chức bộ máy, nhân sự, cơ sở vật chất hiện có của Ban Tôn giáo (SNV); Tiếp nhận một số nhiệm vụ về lĩnh vực giảm nghèo bền vững, chương trình quốc gia giảm nghèo bền vững từ Sở LĐTB&XH
	

	37
	Quyết định số 19/2023/QĐ-UBND ngày 28/02/2023 Ban hành quy định mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm đối với từng loại vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
	Điều 3
	Thay đổi về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy
	

	38
	Quyết định số 24/2023/QĐ-UBND ngày 21/03/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về sửa đổi khoản 16 Điều 2 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 36/2022/QĐ-UBND ngày 24/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng
	Toàn bộ Quyết định
	
Thay đổi về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy
	

	39
	Quyết định số 26/2023/QĐ-UBND ngày ngày 21/3/2024 Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng
	Toàn bộ Quyết định
	Thay đổi tên gọi; thay đổi chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu, tổ chức của Sở Xây dựng
	

	
	Quyết định số 27/2023/QĐ-UBND ngày 21/3/2023 Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng
	Toàn bộ Quyết định 
	Do có chủ trương sáp nhập và hợp nhất các sở ngành nên tên gọi các sở ngành có sự thay đổi (Thay đổi tên, quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng).
	

	40
	Quyết định số 37/2023/QĐ-UBND ngày 25/4/2023 về phê duyệt danh mục đào tạo, mức hỗ trợ chi phí đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
	Điều 5, Điều 6
	Do có chủ trương sáp nhập và hợp nhất các sở ngành nên tên gọi các sở ngành có sự thay đổi
	

	41
	Quyết định Số 43/2023/QĐ-UBND ngày 20/7/2023 của UBND tỉnh Ban hành quy định về quản lý hoạt động thoát nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
	Khoản 1 Điều 6, khoản 2 Điều 8, khoản 1, khoản 2 Điều 26, Điều 27, khoản 5 Điều 28, khỏan 3 Điều 30 Quy định kèm theo.
	Thay đổi tên của các Sở: Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thông tin và Truyền thông
	

	42
	Quyết định số 50/2023/QĐ-UBND ngày 18/8/2023 Ban hành Quy chế phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
	Điều 3 Quyết định.
Điều 2, Khoản 1, 5, 6 Điều 3, Điều 4, Khoản 1 Điều 6, Điều 8, Điều 10, Điều 1, Điều 12, Khoản 1, 2, 3, điểm b Khoản 4, Khoản 5, 6, điểm b Khoản 7 Điều 13, Khoản 4 Điều 14; Điều 15 Quy chế kèm theo.
	Thay đổi tên của các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thông tin và Truyền thông
	

	43
	Quyết định số 53/2023/QĐ-UBND ngày 06/9/2023 Ban hành quy định quản lý, sử dụng quỹ biệt thự thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Lạt
	Điều 3 Quyết định.
Khoản 1 Điều 6; Khoản 2 Điều 9; Khoản 1, Khoản 2, Khoản 4, Khoản 5, điểm d, đ, g, k Khoản 6 Điều 13 Quy định kèm theo.
	[bookmark: dieu_3_name]Thay đổi tên của các Sở: Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư;
	

	44
	Quyết định số 55/2023/QĐ-UBND ngày 11/10/2023 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng
	Toàn bộ Quyết định
	- Thay đổi tên cơ quan do hợp nhất 02 Sở: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Thay đổi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bên trong của Sở do hợp nhất 02 Sở: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Sở Tài nguyên và Môi trường.
(Theo Đề án số 3196/LS:NNPTNT-TNMT ngày 19/12/2024)
	

	45
	Quyết định số 61/2023/QĐ-UBND ngày 15/11/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ một số nội dung của Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn các huyện: Đức Trọng, Đam Rông, Di Linh, Đạ Huoai, Đạ Tẻh

	Khoản 1 Điều 3
	
Thay đổi về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy
	

	46
	Quyết định số 62/2023/QĐ-UBND ngày 20/11/2023 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Phát triển nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng
	Toàn bộ Quyết định
	- Thay đổi tên cơ quan chủ quản
- Thay đổi tên đơn vị và thay đổi chức năng, nhiệm vụ do Hợp nhất Chi cục Phát triển nông thôn - Chi cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường (thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT) thành Chi cục Chất lượng và Phát triển nông thôn theo Đề án số 3196/LS:NNPTNT-TNMT ngày 19/12/2024.
	

	47
	Quyết định số 63/2023/QĐ-UBND ngày 20/11/2023 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy lợi thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng
	Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 
tổ chức của Chi cục Thủy lợi thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng
	- Thay đổi tên cơ quan chủ quản
- Thay đổi tên đơn vị do chuyển chức năng quản lý tài nguyên nước từ Phòng quản lý khoáng sản và Tài nguyên nước thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường về Chi cục Thủy lợi thành Chi cục Thủy lợi và Quản lý tài nguyên nước theo Đề án số 3196/LS:NNPTNT-TNMT ngày 19/12/2024.
- Thay đổi chức năng, nhiệm vụ do chuyển chức năng quản lý tài nguyên nước từ Phòng Quản lý khoáng sản và Tài nguyên nước thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường về Chi cục Thủy lợi khi hợp nhất Sở Nông nghiệp và PTNT – Sở Tài nguyên và Môi trường.
	

	48
	Quyết định số 65/2023/QĐ-UBND ngày 04/12/2023 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng
	Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng
	Thay đổi tên cơ quan chủ quản.
Thay đổi chức năng, nhiệm vụ do chuyển nhiệm vụ thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng sang Phòng Bảo vệ môi trường theo đề án số 3196/LS:NNPTNT-TNMT ngày 19/12/2024.
	

	49
	Quyết định số 66/2023/QĐ-UBND ngày 04/12/2023 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng
	Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng
	Thay đổi tên cơ quan chủ quản theo đề án số 3196/LS:NNPTNT-TNMT ngày 19/12/2024.
	

	50
	Quyết định số 67/2023/QĐ-UBND ngày 04/12/2023 Đổi tên Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thành Chi cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường và ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng
	Đổi tên Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thành Chi cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường và ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng
	Thay đổi tên cơ quan chủ quản.
Thay đổi chức năng, nhiệm vụ do Hợp nhất Chi cục Phát triển nông thôn - Chi cục Chất lượng, Chế biến và Phát triến thị trường (thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT) thành Chi cục Chất lượng và Phát triển nông thôn theo Đề án số 3196/LS:NNPTNT-TNMT ngày 19/12/2024.
	

	51
	Quyết định số 71/2023/QĐ-UBND ngày 12/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

	Điều 7
	Thay đổi về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy
	

	52
	Quyết định số 74/2023/QĐ-UBND ngày 18/12/2023 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng
	Toàn bộ nội dung Quyết định 
	Do có chủ trương sáp nhập và hợp nhất các sở ngành nên tên gọi các sở ngành có sự thay đổi
	

	53
	Quyết định số 20/2024/QĐ-UBND ngày 10/7/2024 Sửa đổi khoản 20 Điều 2 của Quy định kèm theo Quyết định số 55/2023/QĐ-UBND ngày 11/10/2023 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lâm Đồng
	Toàn bộ nội dung Quyết định
	- Thay đổi tên cơ quan do hợp nhất 02 Sở: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Sở Tài nguyên và Môi trường.
 - Thay đổi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bên trong của Sở do hợp nhất 02 Sở: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Sở Tài nguyên và Môi trường.
(Theo Đề án số 3196/LS:NNPTNT-TNMT ngày 19/12/2024)
	

	54
	Quyết định số 21/2024/QĐ-UBND ngày      31/7/2024 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý các khu công nghiệp và các cơ quan liên quan trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
	Khoản 2, Điều 1 và các Điều: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15
	Khi thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy sẽ dẫn đến sự thay đổi về đối tượng áp dụng gắn với trách nhiệm trong thực hiện các nhiệm vụ về quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng do tên gọi và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị có thay đổi như: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Xây dựng,…
	

	55
	Quyết định số 27/2024/QĐ-UBND ngày 30/9/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định điều kiện, diện tích tối thiểu được tách thửa đất, hợp thửa đất đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

	Khoản 2 Điều 6 và Điều 9
	Thay đổi về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy
	

	56
	Quyết định số 28/2024/QĐ-UBND ngày 30/9/2024 Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Lâm Đồng
	Toàn bộ nội dung Quyết định
	Thay đổi về cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh
	

	57
	Quyết định số 34/2024/QĐ-UBND ngày 17/10/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh  Ban hành Quy định điều chỉnh Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
	Khoản 1 Điều 2 và khoản 3 Điều 3
	Thay đổi về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy
	

	58
	Quyết định số 35/2024/QĐ-UBND ngày 24/10/2024 của UBND tỉnh Quy định điều kiện đường giao thông để phương tiện chữa cháy thực hiện nhiệm vụ chữa cháy tại nơi có nhà ở nhiều tầng nhiều căn hộ của cá nhân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
	Khoản 1 Điều 4, Điều 6 Quy định kèm theo.
	Thay đổi tên của Sở Xây dựng
	

	59
	Quyết định số 40/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024 Đơn giá bồi thường thiệt hại thực tế về nhà, nhà ở và công trình xây dựng để làm căn cứ tính bồi thường khi thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
	Khoản 2 Điều 6.
	Thay đổi tên của Sở Xây dựng
	

	60
	Quyết định số 45/2024/QĐ-UBND ngày 29/11/2024 Ban hành Quy định các địa điểm, vị trí phải phát triển nhà ở theo dự án không thuộc khu vực đô thị; tiêu chí đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại tại các đô thị loại IV, loại V phải bố trí quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
	Quy định các địa điểm, vị trí phải phát triển nhà ở theo dự án không thuộc khu vực đô thị; tiêu chí đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại tại các đô thị loại IV, loại V phải bố trí quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
	Thay đổi tên của các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư
	

	61
	Quyết định số 43/2024/QĐ-UBND ngày 07/11/2024 của UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Định mức kinh tế- kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng Ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thông tin, thư viện khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
	Khoản 2 Điều 5
	- Khi thực hiện đề án sáp nhập sẽ đổi tên 02 cơ quan trong Quyết định này.

	

	62
	Quyết định số 48/2024/QĐ-UBND ngày 24/12/2024 ban hành Quy định quy trình thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng các dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp uyện, cấp xã quyết định đầu tư trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
	- Điều 3, khoản 6
- Điều 5, khoản 1, điểm a, b, c
- Điều 10, Khoản 1, 2

	Thay đổi tên gọi: Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải; Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	

	II.2. QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN
[bookmark: _GoBack]Tổng số: 80 văn bản


	1
	Số 03/2021/QĐ-UBND ngày 11/10/2021 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy phòng Nội vụ huyện Bảo Lâm
	Toàn bộ nội dung Quyết định
	Thay đổi chức năng, nhiệm vụ do Hợp nhất Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Nội vụ 
	

	2
	Số 02/2018/QĐ-UBND ngày 25/6/2018 Ban hành quy chế hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành về phòng, chống tệ nạn mại dâm trên địa bàn huyện
	Toàn bộ nội dung Quyết định
	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan chủ trì nên không còn phù hợp do Hợp nhất Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Nội vụ 
	

	3
	Số 04/2021/QĐ-UBND ngày 22/11/2021 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng TN&MT huyện Bảo Lâm
	Toàn bộ nội dung Quyết định
	Thay đổi chức năng, nhiệm vụ do Hợp nhất Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
	

	4
	Số 02/2022/QĐ-UBND ngày 17/5/2022 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Y tế huyện Bảo Lâm
	Toàn bộ nội dung Quyết định
	Chuyển chức năng quản lý nhà nước về bảo trợ xã hội, trẻ em, phòng, chống tệ nạn xã hội sang Bộ Y tế do Hợp nhất Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Nội vụ
	

	5
	Số 03/2022/QĐ-UBND ngày 17/5/2022 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng GD&ĐT huyện Bảo Lâm
	Toàn bộ nội dung Quyết định
	Chuyển chức năng quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp sang Bộ Giáo dục và Đào tạo do Hợp nhất Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Nội vụ
	

	6
	Số 05/2022/QĐ-UBND ngày 17/5/2022 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng LĐ-TB&XH huyện Bảo Lâm
	Toàn bộ nội dung Quyết định
	Thay đổi chức năng, nhiệm vụ do Hợp nhất Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Nội vụ (không còn Phòng Lao động - TB&XH huyện)
	

	7
	Số 07/2022/QĐ-UBND ngày 25/11/2022 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Bảo Lâm
	Toàn bộ nội dung Quyết định
	Do chuyển chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước và tổ chức bộ máy của Ban Tôn giáo Chính phủ về Ủy ban Dân tộc.
	

	8
	Số 08/2022/QĐ-UBND ngày 29/11/2022 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng TC-KH huyện
	Căn cứ ban hành Quyết định
	Do Hợp nhất Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính
	

	9
	Số 01/2023/QĐ-UBND ngày 29/6/2023 Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng NN&PTNT huyện
	Toàn bộ nội dung Quyết định
	Thay đổi chức năng, nhiệm vụ do Hợp nhất Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
	

	10
	Số 01/2024/QĐ-UBND ngày 26/6/2024 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng VH&TT huyện Bảo Lâm
	Toàn bộ nội dung Quyết định
	Do Hợp nhất Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Khoa học và Công nghệ. 
	

	11
	Số 03/2024/QĐ-UBND ngày 08/10/2024 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng KT&HT huyện Bảo Lâm
	Toàn bộ nội dung Quyết định
	Do Hợp nhất Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Khoa học và Công nghệ. 
	

	12
	Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ngày 23/12/2015 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Đức Trọng
	Toàn bộ nội dung Quyết định
	Hợp nhất Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và Phòng Nội vụ
	

	13
	Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND ngày 17/5/2019 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đức Trọng
	Toàn bộ nội dung Quyết định
	Tiếp nhận chức năng quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp từ Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội
	

	14
	Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 20/10/2021 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và MT huyện Đức Trọng
	Toàn bộ nội dung Quyết định
	Thành lập Phòng Nông nghiệp và Môi trường 
	

	15
	Quyết định số 06/2021/QĐ-UBND ngày 11/11/2021 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin Đức Trọng
	Toàn bộ nội dung Quyết định
	Thành lập Phòng Văn hóa, Khoa học và Thông tin 
	

	16
	Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ Đức Trọng
	Toàn bộ nội dung Quyết định
	Hợp nhất Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và Phòng Nội vụ
	

	17
	Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND ngày 29/8/2022 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Văn phòng HĐND và UBND huyện Đức Trọng
	Toàn bộ nội dung Quyết định
	Chuyển chức năng tham mưu về công tác dân tộc cho Phòng Nội vụ và Lao động 
	

	18
	Quyết định số 03/2023/QĐ-UBND ngày 10/4/2023 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Đức Trọng
	Toàn bộ nội dung Quyết định
	Thành lập Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 
	

	19
	Quyết định số 04/2023/QĐ-UBND ngày 25/7/2023 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Nông Nghiệp và PTNT huyện Đức Trọng
	Toàn bộ nội dung Quyết định
	Thành lập Phòng Nông nghiệp và Môi trường 
	

	20
	Quyết định số 02/2024/QĐ-UBND ngày 26/11/2024 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Y tế huyện Đức Trọng 
	Toàn bộ nội dung Quyết định
	Tiếp nhận chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực bảo trợ xã hội, trẻ em và phòng, chống tệ nạn xã hội từ Phòng Lao động - Thương binh &  Xã hội.
	

	21
	Quyết định số 03/2022/QĐ – UBND ngày 18/3/2022 của UBND huyện ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Lạc Dương
	Toàn bộ nội dung Quyết định
	Tên của bộ thay đổi; thay đổi về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của bộ, cơ quan ngang bộ
	

	22
	Quyết định số 06/2022/QĐ – UBND ngày 16/6/2022 của UBND huyện Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lạc Dương
	Toàn bộ nội dung Quyết định
	Tên của bộ thay đổi; thay đổi về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của bộ, cơ quan ngang bộ
	

	23
	Quyết định 07/2023/QĐ – UBND ngày 29/9/2023 của UBND huyện Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Lạc Dương
	Toàn bộ nội dung Quyết định
	Tên của bộ thay đổi; thay đổi về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của bộ, cơ quan ngang bộ
	

	24
	Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND ngày 28/01/2021 về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bảo Lộc
	Toàn bộ nội dung Quyết định
	Tên của bộ thay đổi; thay đổi về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của bộ, cơ quan ngang bộ
	

	25
	Nghị quyết số 47/2021/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 của HĐND thành phố Bảo Lộc về việc ban hành quy chế hoạt của Hội đồng nhân dân thành phố Bảo Lộc khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026
	Toàn bộ nội dung Quyết định
	Tên của bộ thay đổi; thay đổi về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của bộ, cơ quan ngang bộ
	

	26
	Quyết định số 06/2021/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân thành phố Bảo Lộc về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Bảo Lộc
	Toàn bộ nội dung Quyết định
	Tên của bộ thay đổi; thay đổi về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của bộ, cơ quan ngang bộ
	

	27
	Quyết định số 03/2022/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2022 của Uỷ ban nhân dân thành phố Bảo Lộc về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tài chính và Kế hoạch thành phố Bảo Lộc
	Toàn bộ nội dung Quyết định
	Tên của bộ thay đổi; thay đổi về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của bộ, cơ quan ngang bộ
	

	28
	Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2022 của Uỷ ban nhân dân thành phố Bảo Lộc về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố Bảo Lộc
	Toàn bộ nội dung Quyết định
	Tên của bộ thay đổi; thay đổi về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của bộ, cơ quan ngang bộ
	

	29
	Quyết định số 05/2022/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2022 của Uỷ ban nhân dân thành phố Bảo Lộc về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Y tế thành phố Bảo Lộc
	Toàn bộ nội dung Quyết định
	Tên của bộ thay đổi; thay đổi về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của bộ, cơ quan ngang bộ
	

	30
	Quyết định số 06/2022/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2022 của Uỷ ban nhân dân thành phố Bảo Lộc Lộc về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng Văn Hóa và Thông tin
	Toàn bộ nội dung Quyết định
	Tên của bộ thay đổi; thay đổi về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của bộ, cơ quan ngang bộ
	

	31
	Quyết định số 01/2023/QĐ-UBND ngày 01/3/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Bảo Lộc về việc ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Quản lý Đô thị thành phố Bảo Lộc
	Toàn bộ nội dung Quyết định
	Tên của bộ thay đổi; thay đổi về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của bộ, cơ quan ngang bộ
	

	32
	Quyết định số 03/2023/QĐ-UBND ngày 19/5/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Bảo Lộc về việc ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế thành phố Bảo Lộc
	Toàn bộ nội dung Quyết định
	Tên của bộ thay đổi; thay đổi về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của bộ, cơ quan ngang bộ
	

	33
	Quyết định số 02/2023/QĐ-UBND ngày 05/5/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Bảo Lộc về việc ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Bảo Lộc

	Toàn bộ nội dung Quyết định
	Tên của bộ thay đổi; thay đổi về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của bộ, cơ quan ngang bộ
	

	34
	Quyết định số 04/2023/QĐ-UBND ngày 20/7/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Bảo Lộc về việc ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ thành phố Bảo Lộc
	Toàn bộ nội dung Quyết định
	Tên của bộ thay đổi; thay đổi về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của bộ, cơ quan ngang bộ
	

	35
	Quyết định số 02/2024/QĐ-UBND ngày 13/11/2024 của UBND thành phố Bảo Lộc về việc Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Bảo Lộc, nhiệm kỳ 2021-2026
	Toàn bộ nội dung Quyết định
	Tên của bộ thay đổi; thay đổi về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của bộ, cơ quan ngang bộ
	

	36
	Quyết định số  01/2021/QĐ-UBND ngày 08/10/2021 Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lâm Hà.
	Toàn bộ nội dung Quyết định
	Tên phòng có thay đổi; thay đổi về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng
	

	37
	Quyết định số 04/2023/QĐ-UBND ngày 21/8/2023 Ban hành quy quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Lâm Hà.
	Toàn bộ nội dung Quyết định
	Tên phòng có thay đổi; thay đổi về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng
	

	38
	Quyết định số 01/2023/QĐ-UBND ngày 03/01/2023 Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Lâm Hà.
	Toàn bộ nội dung Quyết định
	Tên phòng có thay đổi; thay đổi về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng
	

	39
	Quyết định số 04/2021/QĐ-UBND ngày 08/10/2021 Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ huyện Lâm Hà.
	Toàn bộ nội dung Quyết định
	Tên phòng có thay đổi; thay đổi về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng
	

	40
	Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND ngày 11/7/2022 Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Y tế huyện Lâm Hà.
	Toàn bộ nội dung Quyết định
	Thay đổi về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng
	

	41
	Quyết định số 03/2023/QĐ-UBND ngày 03/02/2023 Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Lâm Hà.
	Toàn bộ nội dung Quyết định
	Thay đổi về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng
	

	42
	Quyết định số 06/2021/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và thông tin huyện Lâm Hà
	Toàn bộ nội dung Quyết định
	Thay đổi về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng
	

	43
	Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 26/11/2021 Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Lâm Hà
	Toàn bộ nội dung Quyết định
	Thay đổi về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng
	

	44
	Quyết định số 10/2005/QĐ-UBND ngày 18/01/2005 Về việc thành lập Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Cát Tiên
	Toàn bộ văn bản
	Đơn vị hành chính cấp huyện thay đổi theo Nghị quyết số 1245/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2023 – 2025, nhập toàn bộ huyện Cát Tiên, huyện Đạ Tẻh vào huyện Đạ Huoai thành huyện Đạ Huoai
	

	45
	Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND ngày 23/3/2021 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp huyện Đạ Tẻh
	Toàn bộ văn bản
	Đơn vị hành chính cấp huyện thay đổi theo Nghị quyết số 1245/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2023 – 2025, nhập toàn bộ huyện Cát Tiên, huyện Đạ Tẻh vào huyện Đạ Huoai thành huyện Đạ Huoai
	

	46
	Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ huyện Đạ Tẻh
	Toàn bộ văn bản
	Đơn vị hành chính cấp huyện thay đổi theo Nghị quyết số 1245/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2023 – 2025, nhập toàn bộ huyện Cát Tiên, huyện Đạ Tẻh vào huyện Đạ Huoai thành huyện Đạ Huoai
	

	47
	Quyết định số 02/2022/QĐ-UBND ngày 13/4/2022 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đạ Tẻh
	Toàn bộ văn bản
	Đơn vị hành chính cấp huyện thay đổi theo Nghị quyết số 1245/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2023 – 2025, nhập toàn bộ huyện Cát Tiên, huyện Đạ Tẻh vào huyện Đạ Huoai thành huyện Đạ Huoai
	

	48
	Quyết định số 02/2023/QĐ-UBND ngày 17/02/2023 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Đạ Tẻh
	Toàn bộ văn bản
	Đơn vị hành chính cấp huyện thay đổi theo Nghị quyết số 1245/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2023 – 2025, nhập toàn bộ huyện Cát Tiên, huyện Đạ Tẻh vào huyện Đạ Huoai thành huyện Đạ Huoai
	

	49
	Quyết định số 02/2024/QĐ-UBND ngày 28/3/2024 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đạ Tẻh
	Toàn bộ văn bản
	Đơn vị hành chính cấp huyện thay đổi theo Nghị quyết số 1245/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2023 – 2025, nhập toàn bộ huyện Cát Tiên, huyện Đạ Tẻh vào huyện Đạ Huoai thành huyện Đạ Huoai
	

	50
	Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 08/3/2016 Quyết định ban hành quy định một số nội dung về cấp GPXD
	Toàn bộ văn bản
	Đơn vị hành chính cấp huyện thay đổi theo Nghị quyết số 1245/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2023 – 2025, nhập toàn bộ huyện Cát Tiên, huyện Đạ Tẻh vào huyện Đạ Huoai thành huyện Đạ Huoai
	

	51
	Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 17/6/2016 Quyết định ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm GDNN-GDTX huyện Đạ Huoai
	Toàn bộ văn bản
	Đơn vị hành chính cấp huyện thay đổi theo Nghị quyết số 1245/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2023 – 2025, nhập toàn bộ huyện Cát Tiên, huyện Đạ Tẻh vào huyện Đạ Huoai thành huyện Đạ Huoai
	

	52
	Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND 
ngày 20/12/2021	 Ban hành Quy chế 
hoạt động của UBND huyện Đơn Dương, khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
	Điều 1: Quy chế hoạt động của UBND huyện Đơn Dương, khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.


	Đối tượng tác động: Thay đổi số lượng Uỷ viên UBND huyện
	

	53
	Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND ngày 14/9/2021	Quyết định ban hành Quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đơn Dương.
	Điều 1: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng  Tài nguyên và Môi trường

	 Đối tượng tác động: Khi sáp nhập  phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với phòng Tài nguyên và Môi trường sẽ thay đổi về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
	

	54
	Quyết định số	 02/2023/QĐ-UBND 
ngày 20/02/2023 Ban hành quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện
	Điều 1: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Nông nghiệp  và phát triển nông thôn

	 Đối tượng tác động: Khi sáp nhập  phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với phòng Tài nguyên và Môi trường sẽ thay đổi về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
	

	55
	Quyết định số  03/2021/QĐ-UBND ngày 30/9/2021	Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Nội vụ huyện Đơn Dương
	Điều 1:  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Nội vụ
	Đối tượng tác động: Khi sáp nhập  phòng Nội vụ với  phòng Lao động thương binh và Xã hội sẽ thay đổi về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức.
	

	56
	Quyết định số  01/2022/QĐ-UBND ngày 28/2/2022	Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Đơn Dương.
	Điều 1:  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng phòng Lao động thương binh và Xã hội.
	Đối tượng tác động: Không còn  phòng Lao động thương binh và Xã, các văn bản quy định về tổ chức thực hiện nhiệm vụ cũng sẽ phải thay đổi.
	

	57
	Quyết định số 07/2022/QĐ-UBND ngày 25/10/2022 ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng HĐND & UBND huyện Đơn Dương.
	Điều 1: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng HĐND,UBND huyện.
 
	Đối tượng tác động: Chuyển công tác tôn giáo từ phòng Nội vụ qua Văn phòng HĐND và UBND huyện, sẽ thay đổi về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức.   
	

	58
	Quyết định số 04/2021/QĐ-UBND ngày 13/10/2021 Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng giáo dục và Đào tạo huyện Đơn Dương.
	Điều 1: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng giáo dục và Đào tạo
	Đối tượng tác động: Chuyển nhiệm vụ đào tạo dạy nghề từ phòng Lao động thương binh và Xã hội về phòng giáo dục và Đào tạo sẽ thay đổi về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức.
	

	59
	Quyết định số 06/2022/QĐ-UBND ngày 03/10/2022	Quyết định ban hành 
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Văn hóa và Thông tin huyện Đơn Dương.
	Điều 1: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Văn hóa và Thông tin
	Đối tượng tác động: Chuyển công tác khoa học công nghệ  từ phòng  Kinh tế và Hạ tầng sẽ thay đổi về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
	

	60
	Quyết định số 01/2023/QĐ-UBND ngày 10/02/2023	Ban hành 
quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện
	Điều 1: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Kinh tế và Hạ tầng
	Đối tượng tác động: Chuyển công tác khoa học công nghệ từ phòng  Kinh tế và Hạ tầng  về phòng Văn hóa và Thông tin sẽ thay đổi về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức.
	

	61
	Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND ngày 24/6/2022	Quyết định ban hành 
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Y Tế huyện Đơn Dương.
	Điều 1: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Y tế
	Đối tượng tác động: Chuyển công tác quản lý  bảo trợ xã hội, phòng, chống tệ nạn xã hội,  bảo trợ trẻ em …từ phòng Lao động thương binh và Xã hội về phòng Y tế,  sẽ thay đổi về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức.
	

	62
	Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 27/8/2021 của UBND huyện Đam Rông về ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và môi trường huyện Đam Rông
	Bãi bỏ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
	Sáp nhập chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức với Phòng NN&PTNT 
	

	63
	Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 16/9/2021 của UBND huyện Đam Rông ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng GD&ĐT  huyện Đam Rông
	Sửa đổi, bổ sung về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
	Tiếp nhận chức năng quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp từ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.
	

	64
	Quyết định số 06/2021/QĐ-UBND ngày 09/11/2021 của UBND huyện Đam Rông về ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ  huyện Đam Rông
	
Sửa đổi, bổ sung về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
	Tiếp nhận chức chức năng về lao động, việc làm, người có công, an toàn, vệ sinh lao động, bảo hiểm xã hội, bình đẳng giới và giảm nghèo từ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và tiếp nhận chức năng quản lý nhà nước về dân tộc từ  Văn phòng HĐND&UBND 
	

	65
	Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND ngày 21/2/2022  của UBND huyện Đam Rông về ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Đam Rông
	Bãi bỏ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
	Kết thúc hoạt động,  chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức chuyển về  Phòng Nội vụ
	

	66
	Quyết định số 02/2022/QĐ-UBND ngày 13/6/2022  của UBND huyện Đam Rông V/v ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Y tế huyện Đam Rông
	Sửa đổi, bổ sung về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
	Tiếp nhận chức năng quản lý nhà nước về bảo trợ xã hội; trẻ em; phòng, chống tệ nạn xã hội từ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
	

	67
	Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND ngày 12/9/2022  của UBND huyện Đam Rông  về ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa- Thông tin huyện Đam Rông
	Sửa đổi, bổ sung về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
	Tiếp nhận chức năng quản lý nhà nước về khoa học công nghệ từ Phòng Kinh tế và Hạ tầng
	

	68
	Quyết định số 01/2023/QĐ-UBND ngày 16/3/2023  của UBND huyện Đam Rông về ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng HĐND&UBND huyện Đam Rông
	Sửa đổi về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
	Chuyển giao chức năng quản lý nhà nước về dân tộc về Phòng Nội vụ
	

	69
	Quyết định số 02/2023/QĐ-UBND ngày 27/7/2023  của UBND huyện Đam Rông về ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Đam Rông
	Bãi bỏ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
	Sáp nhập chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức với Phòng TN&MT huyện
	

	70
	Quyết định số 04/2023/QĐ-UBND ngày 12/9/2023  của UBND huyện Đam Rông về ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Đam Rông
	Sửa đổi về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
	Chuyển giao chức năng quản lý nhà nước về khoa học công nghệ cho Phòng Văn hóa và Thông tin.

	

	71
	Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 13/4/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Lạt 
	Chức năng; nhiệm vụ
	Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận chức năng,
 nhiệm vụ về giáo dục nghề nghiệp từ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội hiện nay.
	

	72
	Quyết định số 02/2021/QĐ-UBND ngày 25/10/2021Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ 
thành phố Đà Lạt
	Tên gọi cơ quan;
chức năng, nhiệm vụ
	
1. Thành lập Phòng Nội vụ và Lao động.
2. Về chức năng, nhiệm vụ: Phòng Nội vụ và Lao động tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ của Phòng Nội vụ và chức năng nhiệm vụ về lao động, tiền lương; việc làm; người có công; an toàn, vệ sinh lao động; bảo hiểm xã hội; bình đẳng giới; giảm nghèo từ Phòng LĐTBXH và tiếp nhận chức năng tham mưu về công tác dân tộc từ Văn phòng HĐND và UBND thành phố Đà Lạt.
	

	73
	Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 12/11/2021Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Lạt
	Tên gọi cơ quan;
chức năng, nhiệm vụ
	1. Thành lập Phòng Nông nghiệp và Môi trường
2. Về chức năng, nhiệm vụ: Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của Phòng Tài nguyên và Môi trường và bổ sung thêm chức năng, nhiệm vụ về Nông nghiệp và phát triển nông thôn từ Phòng Kinh tế hiện nay
	

	74
	Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND ngày 22/4/2022Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố Đà Lạt
	Kết thúc hoạt động
	Giải thể
	

	75
	Quyết định số 02/2022/QĐ-UBND ngày 15/7/2022Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Y tế thành phố Đà Lạt
	
Chức năng, nhiệm vụ
	Tiếp nhận thêm chức năng tham mưu quản lý nhà nước về lĩnh vực Bảo trợ xã hội; trẻ em và phòng chống tệ nạn xã hội từ Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội hiện nay.
	

	76
	Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND ngày 01/11/2022Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Đà Lạt
	Tên gọi cơ quan;chức năng, nhiệm vụ
	1. Thành lập Phòng Văn hóa, Khoa học và Thông tin
2. Về chức năng, nhiệm vụ: Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của Phòng Văn hóa và Thông tin và bổ sung thêm chức năng, nhiệm vụ về Khoa học và công nghệ từ Phòng Kinh tế hiện nay.
	

	77
	Quyết định số 05/2022/QĐ-UBND
 ngày 09/11/2022Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng HĐND&UBND thành phố Đà Lạt
	Chức năng, nhiệm vụ
	Chuyển chức năng tham mưu công tác Dân tộc từ Văn phòng HĐND & UBND về Phòng Nội vụ và Lao động 
	

	78
	Quyết định số 06/2022/QĐ-UBND 
ngày 29/12/2022 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Quản lý đô thị
 thành phố Đà Lạt
	Tên gọi cơ quan;
chức năng, nhiệm vụ
	1. Thành lập Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị
2. Về chức năng, nhiệm vụ: Trên cơ sở tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ tham mưu quản lý nhà nước về xây dựng, giao thông, công thương trên địa bàn thành phố Đà Lạt từ Phòng Kinh tế và Phòng Quản lý đô thị hiện nay.
	

	79
	Quyết định số 01/2023/QĐ-UBND 
ngày 26/5/2023 ban hành Quy định
 chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế
 thành phố Đà Lạt
	Kết thúc hoạt động
	Giải thể
	

	80
	Quyết định số 02/2024/QĐ-UBND
 ngày 25/12/2023về việc phân cấp thẩm quyền cho Phòng Nội vụ thực hiện giải quyết 03 thủ tục hành chính lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố Đà Lạt
	Tên gọi cơ quan
	Thành lập Phòng Nội vụ và Lao động.
	

	II.3. QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH CẤP XÃ
Tổng số: 08 văn bản

	1
	Quyết định 01/2021/QĐ-UBND ngày 30/8/2021 Về ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban nhân dân xã Hà Lâm khoá VIII, nhiệm kỳ 2021-2026
	Toàn bộ văn bản
	Đơn vị hành chính cấp xã thay đổi  theo Nghị quyết số 1245/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2023 – 2025, toàn bộ xã Phước Lộc nhập vào xã Hà Lâm thành xã Hà Lâm
	

	2
	Quyết định 01/2021/QĐ-UBND ngày 13/9/2021 Về ban hành quy chế làm việc của UBND xã Phước Lộc khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026 
	Toàn bộ văn bản
	Đơn vị hành chính cấp xã thay đổi  theo Nghị quyết số 1245/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2023 – 2025, toàn bộ xã Phước Lộc nhập vào xã Hà Lâm thành xã Hà Lâm
	

	3
	Quyết định 01/2021/QĐ-UBND ngày 23/8/2021 V/v ban hành quy chế làm việc của UBND xã Đạ Oai khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
	Toàn bộ văn bản
	Đơn vị hành chính cấp xã thay đổi theo Nghị quyết số 1245/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2023 – 2025, toàn bộ xã Đạ Tồn nhập vào xã Đạ Oai thành xã Đạ Oai 
	

	4
	Quyết định 01/2019/QĐ-UBND ngày 04/7/2019 Về bãi bỏ Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 18/5/2015 của UBND xã Đạ Ploa về ban hành quy chế tiếp dân
	Toàn bộ văn bản
	Đơn vị hành chính cấp xã thay đổi theo Nghị quyết số 1245/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2023 – 2025, toàn bộ xã Đạ Ploa nhập vào xã Đoàn Kết đổi tên thành xã Bà Gia
	

	5
	Quyết định 01/2021/QĐ-UBND ngày 25/01/2021 Về bãi bỏ Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày  08/03/2016 của UBND xã Đạ Ploa về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng nghĩa trang trên địa bàn xã Đạ Ploa
	Toàn bộ văn bản
	Đơn vị hành chính cấp xã thay đổi theo Nghị quyết số 1245/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2023 – 2025, toàn bộ xã Đạ Ploa nhập vào xã Đoàn Kết đổi tên thành xã Bà Gia
	

	6
	Quyết định 02/2021/QĐ-UBND ngày 11/8/2021 Ban hành quy chế làm việc của UBND xã Đạ Ploa, huyện Đạ Huoai khóa XI, nhiệm ký 2021-2026  
	Toàn bộ văn bản
	Đơn vị hành chính cấp xã thay đổi theo Nghị quyết số 1245/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2023 – 2025, toàn bộ xã Đạ Ploa nhập vào xã Đoàn Kết đổi tên thành xã Bà Gia
	

	7
	Quyết định 01/2021/QĐ-UBND ngày 31/08/2021 Về ban hành Quy chế làm việc của UBND xã Đoàn Kết Khóa V nhiệm kỳ 2021-2026
	Toàn bộ văn bản
	Đơn vị hành chính cấp xã thay đổi theo Nghị quyết số 1245/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2023 – 2025, toàn bộ xã Đạ Ploa nhập vào xã Đoàn Kết đổi tên thành xã Bà Gia
	

	8
	Quyết định 01/2021/QĐ-UBND ngày 03/8/2021 Ban hành Quy chế hoạt động của UBND xã Triệu Hải huyện Đạ Tẻh  khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026
	Toàn bộ văn bản
	Đơn vị hành chính cấp xã thay đổi  theo Nghị quyết số 1245/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2023 – 2025, toàn bộ xã Triệu Hải nhập vào xã Quảng Trị thành xã Quảng Trị


	




